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Tóm tắt:Kể từ năm 2005, tốc độ xói bờ biển phía nam Mũi Cà Mau tăng mạnh. Vào năm 2012, 
trước tình thế khẩn cấp và chỉ dựa vào các kinh nghiệm thực tế, địa phương đã xây dựng tuyến kè 
dài khoảng 1.700 m để bảo vệ bờ khu du lịch Mũi Cà Mau và bước đầu đã phát huy tác dụng chống 
xói lở bờ biển khu vực bên trong tuyến kè. Bài báo bổ sung thêm các đánh giá và dự báo về tác động 
của nó lên chế độ thủy thạch động lực vùng biển Mũi Cà Mau bằng phương pháp mô hình toán. Kết 
quả mô phỏng và thực tế cho thấy tốc độ xói đáy tăng đột biến tại khu vực chân phía ngoài tuyến kè 
có thể là yếu tố gây ra bất ổn định cho nó. Tuyến kè gần như bít kín khu vực rừng ngập mặn nằm bên 
trong, suất đầu tư lớn, giá trị sử dụng cục bộ bảo vệ bờ ngắn hạn. Thông qua các phân tích về diễn 
biến đường bờ, chế độ thủy-thạch động lưc học biển ven bờ Mũi Cà Mau và địa hình bãi bồi Cà 
Mau, tác giả đề xuất tuyến đê biển để ngăn sóng, nắn dòng chảy, gây bồi tạo bãi, khôi phục và phát 
triển rừng ngặp mặn để bảo vệ Mũi Cà Mau, kết hợp với chiến lược phát triển công trình du lịch Mũi 
Cà Mau nhằm phát triển bền vững vùng đất-biển đặc biệt này của Việt Nam. Bài báo cũng cung cấp 
kết quả dự báo tác động của tuyến công trình chỉnh trị mới đề xuất bằng phương pháp mô hình toán 
và các phân tích về hiệu quả của công trình này. 
Từ khóa:Bãi bồi Cà Mau, Mũi Cà Mau, Mô hình toán, Xói lở bờ biển, Thủy-Thạch động lực, 
Tác động tuyến kè, Tuyến đê biển. 
 
Abstract:From 2005, the erosion rate at south coast of Ca Mau Cape has accelerated rapidly. In 
2012, based only on practical experience and for urgent response to the situation, the local 
government had built special framed breakwater of about 1,700 m long to protect the coast of Ca 
Mau resort and it initially has promoted anti-erosion effects at the beach behind. This paper provides 
assessments and predictions of its impact on the hydro-morphodynamical regime of Ca Mau Cape 
coastal zone by mathematical modeling. The simulation results and surveying at site show that the 
rate of sea bed erosion outside the framed breakwater is accelerating rapidly. It can be a factor 
causing instability of the framed breakwater. Beside that, the framed breakwater almost blocked the 
inner mangrove forest area and it has only the local short-term protection value. Based on analyses 
of shoreline dynamics, coastal hydro-morphodynamical around Ca Mau Cape and topographical 
features of Ca Mau alluvial platform, the authors proposed a breakwater for preventing wave, 
training coastal current, restoring and growing the mangrove to protect Ca Mau Cape in 
combination with the tourism development strategy of Ca Mau Cape in order to sustainably develop 
this Vietnamese special region. The paper also provides the results of forecasting the impact of the 
proposed breakwater by mathematical modeling and the analysis of this engineering effectiveness. 
Keywords:Ca Mau alluvial platform, Ca Mau Cape, Modelling, Coastal erosion, Hydro-
morphodynamical, Impacts, Breakwater. 
 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ* 

Vấn đề xói lở, bồi tụ vùng biển ven bờ bán đảo 
Cà Mau đã và đang được các nhà khoa học tập 
trung nghiên cứu trong những năm gần đây, 
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trong đó có Mũi Cà Mau (MCM) được đặc biệt 
quan tâm bởi vị thế và đặc trưng địa lý của nó 
[1], [4], [6]. Biển khu vực MCM (Hình 1) là nơi 
giao thoa giữa hai vùng biển Đông và biển Tây 
có chế độ triều và dòng chảy ven bờ hoàn toàn 
khác nhau [6]. Tác động của gió mùa Đông Bắc 
và gió mùa Tây Nam từ biển Đông và biển Tây 
đến xói lở, bồi tụ của MCM cũng khác nhau và 
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với kè mềm giảm sóng để bảo vệ toàn bộ 

MCM (từ mũi Khai Long đến toàn bộ lõi 

bãi bồi Cà Mau – Mũi Cà Mau) kết hợp với 

khai thác du lịch vùng Đất Mũi. Cơ chế tác 

động của KeGS lên chế độ SW và HD cũng 

tương tự như cơ chế KTB tác động lên 

chúng - đã được phân tích nghiên cứu trong 

phần trước và không gây ra hiệu ứng nắn 

dòng chảy đáng kể. Các kết quả tiêu biểu 

mô phỏng tác động của tuyến ĐeCM và 

KeGS được thể hình trên các Hình 

11Hình 14 cho thấy: 

KeGS sẽ đem đến nhiều hiệu ứng quan 

trọng đối với chế độ D/E bờ biển phía đông 

MCM, bao gồm: (1) Nó sẽ chặn được tác 

động các trường sóng mạnh từ các hướng 

thịnh hành nhất ở (nằm trong cung từ Tây-

NamNamĐông-NamĐông), triệt tiêu 

được tác động của yếu tố chính gây sạt lở 

bờ và đai RNM. (2) Thay vì bị sạt lở trong 

suốt hàng chục năm qua, vùng đáy và bờ 

biển nằm trong KeGS sẽ là vùng bồi tụ với 

tốc độ bồi tụ có thể đạt 1520 cm/năm. (3) 

Bên ngoài KeGS, đặc biệt các đoạn KeGS 

dài, có hiện tượng gia tăng tốc độ xòi mòn 

đáy tại vùng hẹp dọc chân KeGS. Bản thân 

vùng này hiện nay đang là vùng xói mòn, 

nên mức đồ xói mòn có thể tăng lên 

3050% và có giá trị lên đến -30-40 

cm/năm. (4) Ở phía ngoài KeGS, không 

gian biển bị tác động của KeGS không lớn 

như tác động của ĐeCM. Cách KeGS 

khoảng 5001.000 m về phía biển, chế độ 

D/E hầu như không thay đổi so với khi 

không có nó. (5) Các cửa sông sẽ thông 

thoáng hơn, ít bị bồi lấp như hiện nay. (6) 

Nhìn chung tác động của KeGS lên D/E là 

rất tích cực theo mục đích bảo vệ đường bờ 

biển, đai RNM và tạo bãi bồi ở phía trong 

kè. (7) Phần tác động tiêu cực ở phía ngoài 

KeGS là không đáng kể. 

Khi có ĐeCM, KeGS và đai RNM, chế độ 

D/E sẽ thay đổi đột biến. Những khu vực 

xói mòn đáy cận bờ biển, sạt lở bờ biển và 

RNM kênh Hai Thiện cửa Rạch Gốc hiện 

nay sẽ được chặn đứng, và toàn vùng biển 

ven bờ nằm bên trong ĐeCM và KeGS đều 

trở thành vùng bồi tụ. Tốc độ bồi tụ vùng 

biển ven bờ nằm trong ĐeCM và KeGS tăng 

đột biến, có thể đạt 1525 cm/năm (tương 

đương tốc độ bồi tụ tại lõi bãi bồi Mũi Cà 

Mau). Với tốc độ này thì 1020 năm sau 

(tùy nơi), phía trong ĐeCM và và KeGS sẽ 

là vùng đất không còn ngập nước. Quá trình 

xói mòn tại khu vực mũi (điểm đầu) ĐeCM 

sẽ tăng đột biến, đặc biệt và khu vực tây và 

tây-mam mũi ĐeCM. Điều này phải được 

lưu ý khi thiết kế và thi công ĐeCM (nếu 

được phép đầu tư). Quá trình xói mòn cũng 

sẽ gia tăng tại chân phía ngoài ĐeCM. Dự 

báo sẽ thể có luồng dòng chảy dọc theo 

chân phía ngoài ĐeCM và KeGS. Tuy nhiên 

dọc KeGS dòng chảy này sẽ rất yếu vì 

KeGS có cấu tạo gián đoạn tại các cửa sông 

rạch đổ ra biển và bản thân nó có kết cấu có 

rỗng có thể lên đến 20% thể tích. Khi có 

ĐeCM, thì không cần thực hiện đoạn KeGS 

từ MCM đển mũi Khai Long. 
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nghiên cứu đã đánh giá các giải pháp chống 
sạt lở đang áp dụng, đồng thời đề xuất 2 hệ 
thống giải pháp mới, trong đó hệ thống đê 
ngăn sóng, nắn dòng bảo vệ Mũi Cà Mau 
(ĐeCM) có cơ sở khoa học và ý nghĩa thực 
tiễn rất cao, vì: (1) Phương và cấu tạo của 
ĐeCM cũng có dáng điệu như chính đất Mũi 
Cà Mau: kiểu ngón chân cái gấp nhẹ về phía 
bắc và được bắt đầu từ một điểm bờ biển rất 
ổn định là mũi Khai Long. (2) ĐeCM có vai 
trò tương tự như Mũi Cà Mau hiện nay: làm 
vật cản để hướng cho phù sa bồi tụ vào khu 
vực mà nó che chắn. Hiệu quả bảo vệ Mũi Cà 
Mau và vùng lân cận rất cao và khá ổn định. 
(3) Cơ chế tác động của ĐeCM lên bờ biển từ 
mũi Khai Long sang phía tây của Mũi Cà Mau 
khá giống với cơ chế mà Mũi Cà Mau góp 
phần hình thành nên bãi bồi Cà Mau ở phía 
bắc xã Đất Mũi. Chúng cùng làm vật cản dòng 
chảy và sóng biển để lái dòng phù sa bồi tụ 
vào phần không gian biển được nó che chắn 
bảo vệ. (4) ĐeCM có thể kết hợp với đa ngành 
nghề, đa chức năng (như du lịch, điện gió, điện 
thủy triều, nuôi trồng thủy hải sản,…) để kêu 
gọi đầu tư do đó gánh nặng đầu tư lên ngân 
sách sẽ không lớn. 

Nhìn chung hệ thống công trình đê ngăn sóng, 
nắn dòng bảo vệ Mũi Cà Mau (ĐeCM) và kè 

mềm giảm sóng (KeGS) theo các phướng án đã 
bố trí sẽ có tác động rất tích cực đối với quá 
trình gây bồi, ngăn chặn sạt lở bờ biển trên 
phạm vi rộng, hiệu quả lớn và có thể ổn định 
lâu dài cho vùng bồi tụ ven biển Mũi Cà Mau 
nói riêng và ven biển tỉnh Cà Mau nói chung. 
Các tác động tiêu cực của ĐeCM và KeGS là 
có, nhưng ở mức độ chấp nhận được. Giải pháp 
KeGS nêu trên cũng có thể áp dụng cho khu 
vực có bờ biển sạt lở mạnh ở các huyện khác 
của tỉnh Cà Mau (Trần Văn Thời, U Minh,…). 

Cần thực hiện thêm các nghiên cứu sâu hơn để 
tìm ra giải pháp công trình “mềm” và “thân 
thiện môi trường” hỗ trợ cho rừng ngập mặn 
Cà Mau khôi phục và phát triển. Không có đai 
rừng ngập mặn đủ mạnh khỏe, mọi biện pháp 
sẽ dẫn tới phá sản hoặc chi phí lớn nhưng hiệu 
quả sẽ rất thấp. 

Cần có nghiên cứu sâu thêm về loại hình, kết cấu, 
ổn định, bố trí kiến trúc và kết hợp đa mục tiêu 
đối với giải pháp bảo vệ bờ biển này để đạt được 
hiệu quả kinh tế - xã hội tối ưu và bền vững. 

Kiến nghị lập đề tài nghiên cứu trên mô hình 
vật lý phương án DeCM và KeGS đã đề xuất 
trong nghiên cứu này để khảo sát chi tiết hơn 
các tác động của nó và tìm ra giải pháp kết cấu 
công trình phù hợp, tối ưu và để kiểm chứng 
trước khi áp dụng thi công thực tế. 
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